UBND QUẬN THANH KHÊ
TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

TUẦN 10 – HỌC TRỰC TUYẾN
TỔ: NGỮ VĂN
NHÓM: NGỮ VĂN 6
	***************

BÀI 3: VẺ ĐẸP QUÊ HƯƠNG
Thời lượng: 12 tiết

	(Đọc và thực hành Tiếng Việt: 8 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 1 tiết; Ôn tập: 1 tiết)



TIẾT 29, 30, 31:
TRI THỨC ĐỌC HIỂU VÀ ĐỌC VĂN BẢN 1:
NHỮNG CÂU HÁT DÂN GIAN VỀ VẺ ĐẸP QUÊ HƯƠNG
Thời lượng: 3 tiết
1. MỞ ĐẦU CHỦ ĐỀ (10 phút)
- GV cho HS xem đoạn video: Vẻ đẹp Việt Nam do Bộ Ngoại giao Việt Nam thực hiện.
Link: https://youtu.be/jBZ3U4v7UWw
- GV cho HS viết free writing: Quê hương có ý nghĩa như thế nào đối với em? (2 phút).
2. TÌM HIỂU TRI THỨC ĐỌC HIỂU (10 phút)
- Thông qua bài tập trắc nghiệm, HS nhớ lại kiến thức về đặc điểm thể thơ lục bát.
* Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1: Cặp câu thơ lục bát mỗi dòng có mấy tiếng?
A. 1 dòng 6 tiếng, 1 dòng 8 tiếng.
B. 1 dòng 4 tiếng, 1 dòng 6 tiếng luân phiên.
C. 1 dòng 5 tiếng, 1 dòng 7 tiếng luân phiên.
D. Không có đáp án nào chính xác.
Câu 2: Tiếng bằng là tiếng:
A. Có thanh sắc, hỏi, ngã, nặng, kí hiệu là B.
B. Có thanh huyền và thanh ngang (không dấu), kí hiệu là B.
C. Có thanh sắc, hỏi, ngã, nặng, kí hiệu là T.
D. Có thanh huyền và thanh ngang (không dấu), kí hiệu là T.
Câu 3: Tiếng trắc là tiếng
A. Có thanh sắc, hỏi, ngã, nặng, kí hiệu là B.
B. Có thanh huyền và thanh ngang (không dấu), kí hiệu là B.
C. Có thanh sắc, hỏi, ngã, nặng, kí hiệu là T.
D. Có thanh huyền và thanh ngang (không dấu), kí hiệu là T.
Câu 4: Ý kiến nào sau đây đúng với đặc điểm thơ lục bát?
A. Tiếng thứ 6 câu 6 hiệp vần với tiếng thứ 6 câu 8.
B. Tiếng thứ 8 câu 8 hiệp vần với tiếng thứ 6 câu tiếp theo.
C. Cả hai đáp án trên đều sai.
D. Cả hai đáp án trên đều đúng.
Câu 5: Luật bằng, trắc trong thơ lục bát là:
A. Các tiếng lẻ: 1, 3, 5, 7 tự do; các tiếng chẵn 2, 4, 6, 8 theo luật: B, T, B, B
B. Các tiếng lẻ: 1, 3, 5, 7 tự do; các tiếng chẵn 2, 4, 6, 8 theo luật: B, T, T, T
C. Các tiếng lẻ: 1, 3, 5, 7 tự do; các tiếng chẵn 2, 4, 6, 8 theo luật: T, T, B, B
D. Các tiếng lẻ: 1, 3, 5, 7 tự do; các tiếng chẵn 2, 4, 6, 8 theo luật: B, T, B, T
Câu 6: Cách ngắt nhịp phổ biến trong thơ lục bát là:
A. Chủ yếu nhịp chẵn: 2/2/2, 2/4, 4/2, 2/2/2/2, 4/4, 2/4/2.
B. Chủ yếu là nhịp lẻ: 3/3, 3/1/2/2.
C. Cả hai đáp án trên đều sai.
D. Cả hai đáp án trên đều đúng.
B. HƯỚNG DẪN HỌC TẬP CHỦ ĐỀ
ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 1:
“NHỮNG CÂU HÁT DÂN GIAN VỀ VẺ ĐẸP QUÊ HƯƠNG”  

Hoạt động 1: CHUẨN BỊ ĐỌC (10 phút)
- GV tổ chức trò chơi “Khám phá vẻ đẹp quê hương” với các câu đố vui:
1. Sông nào cọc nhọn giăng hàng,
Hai phen đuổi bọn tham tàn bắc phương
Ngô Quyền rồi Hưng Đạo Vương
Quân tàu hết dám coi thường dân Nam?
(Sông Bạch Đằng)
2. Sông nào chảy xuống nam phần,
Đổ ra chín nhánh cửa sông như rồng.
Phun nước vào đến biển đông.
Phù sa bồi đắp cho đồng lúa xanh?
(Sông Cửu Long)
3. Núi nào năm ngọn quây quần
Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ gần bên nhau?
(Ngũ Hành Sơn)
4. Tỉnh gì xứ sở vàng đen
Có chùa Yên Tử mây che thông ngàn
Có Hạ Long đẹp tuyệt trần
Một lần đến muôn vạn lần mê say
(Tỉnh Quảng Ninh)
5. Tỉnh gì có cầu Hiền Lương
Trăm năm còn mãi nhớ thương một thời
Có sông Bến Hải xanh trời
Có Thành Cổ vọng muôn đời tráng ca?
(Tỉnh Quảng Trị)
- GV đặt câu hỏi: Cụm từ “vẻ đẹp quê hương” thường khiến em liên tưởng đến điều gì?
Dự kiến câu trả lời: Cụm từ “vẻ đẹp quê hương” gợi nhắc đến:
+ Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, những danh lam thắng cảnh hùng vĩ trên khắp đất nước.
+ Vẻ đẹp của con người, bản sắc văn hóa vùng miền.
+ Vẻ đẹp của truyền thống lịch sử.

Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (85 phút)
1. Trải nghiệm cùng văn bản “Những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương”  
- GV đặt câu hỏi: Qua bài ca dao này, hình ảnh thành Thăng Long hiện lên trong trí tưởng tượng của em như thế nào? Những từ ngữ, hình ảnh nào trong bài giúp em có được tưởng tượng đó?
=> Dự kiến trả lời câu hỏi tưởng tượng
- Hình ảnh thành Thăng Long hiện lên với sự tấp nập, đông đúc, nhộn nhịp với nhiều cửa hàng cửa hiệu lớn, hàng hóa đa dạng phong phú, kẻ mua người bán cười nói rộn ràng, náo nhiệt.
- Từ “mắc cửi”, “bàn cờ”:  giúp liên tưởng đến những đường phố Thăng Long ngang dọc, ken dày như các sợi chỉ được móc trên khung cửi dệt vải, như các ô trong bàn cờ.
2. Tìm hiểu đặc trưng thể loại thơ lục bát qua 4 bài ca dao  



1. Hình ảnh kinh thành Thăng Long được gợi lên trong bài ca dao số 1 có điểm gì đặc biệt?
=> Mở đầu bài ca dao, qua cụm từ “Rủ nhau” tác giả đã hồ hởi gọi mời ta dạo chơi qua 36 phố phường Hà Nội xưa (kinh thành Thăng Long). Điều đặc trưng nhất ở nơi đâu là các phố nghề và nhà cổ, vào thời xưa, những sản phẩm buôn bán đã trở thành tên phố với chữ “hàng” đằng trước, mỗi phố sẽ chuyên bán một loại mặt hàng.
2. Bài ca dao đã sử dụng biện pháp tu từ gì ?
=> Biện pháp liệt kê: 36 phố phường được liệt kê cụ thể, rành mạch.
3. Nhận xét cách gieo vần và nhịp điệu của ca dao.
=> Cách gieo vần tự nhiên kết hợp với cách ngắt nhịp chẵn sinh động, góp phần tạo nhạc tính cho bài ca dao.
 
14 dòng thơ đầu
Tiểu kết: Người đọc được nhân vật trữ tình dẫn dắt dạo chơi qua 36 phố phường của Hà Nội xưa với niềm tự hào, yêu mến.
 
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 – Bài ca dao số 1
? Liệt kê những từ ngữ, hình ảnh miêu tả thành Thăng Long. Qua đoạn thơ, tình cảm của tác giả về đất Thăng Long được thể hiện như thế nào?
- Hình ảnh: phồn hoa, phố giăng mắc cửi, đường quanh bàn cờ (so sánh).
 Kinh thành Thăng Long náo nhiệt giàu có, xa hoa. Hàng phố đông đúc, tấp nập, người bán kẻ mua cười nói náo nhiệt, rộn ràng.
- Từ ngữ: “thứ nhất Long Thành”, “nhớ cảnh ngẩn ngơ”.
=> Cảm xúc:
+ Lưu luyến, ngẩn ngơ khi nhớ về khung cảnh phồn hoa náo nhiệt chốn Long Thành.
+ Tình cảm yêu mến, tự hào của tác giả dành cho mảnh đất kinh kì.
5 dòng thơ cuối

Dự kiến câu trả lời PHT số 2:

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 – Bài ca dao số 2

	1. Hình thức bài ca dao có gì đặc biệt ?
- Bài ca dao sử dụng hình thức hỏi - đáp.
+ Lời cô gái: chọn những nét tiêu biểu của từng địa danh để hỏi.
+ Lời chàng trai: Đưa đáp án là những địa danh lịch sử gắn liền với những chiến công oanh liệt của dân tộc.
2. Tìm hiểu về lời đối đáp của cô gái và lời đáp của chàng trai, cho biết bài ca dao giới thiệu vẻ đẹp gì của quê hương ?
- Bài ca dao thể hiện một vẻ đẹp truyền thống giữ gìn và bảo vệ đất nước của dân tộc.
3. Cảm xúc của tác giả dân gian về quê hương được thể hiện như thế nào qua bài ca dao này?
- Tình cảm của tác giả dân gian: niềm kiêu hãnh, tự hào và tình yêu đối với quê hương đất nước.



Dự kiến câu trả lời PHT số 3:

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 – Bài ca dao số 3

	1. Đặc điểm của thể thơ lục bát
	- Số dòng: 4 dòng thơ: 2 cặp thơ lục bát.
- Số tiếng trong từ dòng:
+Dòng lục: 6 tiếng
+ Dòng bát: 8 tiếng
- Cách gieo vần: 
+ Vần (B): phu – cù
+ Vần (B): xanh – anh – canh 
- Nhịp thơ: nhịp chẵn
+ Dòng 1: 2/4
+ Dòng 2: 4/4
+ Dòng 3: 4/2
+ Dòng 4: 4/4


	2. Vẻ đẹp của vùng đất Bình Định được bài ca dao giới thiệu:
	- Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên (núi, đầm, cù lao) gắn liền với lịch sử đấu tranh anh hùng (chiến công của nghĩa quân Tây Sơn ở đầm Thị Nại).
- Vẻ đẹp của lòng chung thuỷ, sắt son của người phụ nữ (núi Vọng Phu).
- Vẻ đẹp của một món ăn dân dã, quen thuộc với vùng đất này (canh bí đỏ nấu với nước dừa).


	3. Biện pháp tu từ được sử dụng (tác dụng)
	- Biện pháp liệt kê: giới thiệu những danh thắng nổi tiếng của vùng đất Bình Định (núi Vọng Phu, đầm Thị Nại, Cù Lao Xanh).
- Điệp từ “có”: nhấn mạnh sự giàu có về cảnh sắc thiên nhiên và gái trị văn hóa của quê hương xứ nẫu.


	4. Tình cảm của tác giả dân gian
	- Bình Định được hiện lên với những cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, giàu giá trị văn hóa lịch sử và được người dân luôn ghi nhớ, tự hào.



Dự kiến câu trả lời PHT số 4:
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4 – Bài ca dao số 4

	? Những hình ảnh “cá tôm sẵn bắt, lúa trời sẵn ăn” thể hiện đặc điểm gì của vùng Tháp Mười? Từ đó, cho biết tình cảm của tác giả đối với vùng đất này.
- Thể hiện sự trù phú về sản vật mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho con người vùng đất Tháp Mười qua điệp từ “sẵn” và hình ảnh “cá tôm sẵn bắt, lúa trời sẵn ăn”.
=> Qua đó, thể hiện niềm tự hào về sự giàu có của thiên nhiên vùng Đồng Tháp Mười.




2.3. Tình cảm của tác giả (10 phút)
Những vẻ đẹp nào của quê hương được thể hiện xuyên suốt trong bốn bài ca dao trên? Qua đó, tác giả dân gian thể hiện tình cảm gì với quê hương, đất nước? Dựa vào đâu, em nhận định như vậy?
Dự kiến cầu trả lời câu 6 phần suy ngẫm phản hồi:
- Bốn bài ca dao đã thể hiện được vẻ đẹp của quê hương qua vẻ đẹp thiên nhiên, con người, truyền thống lịch sử đấu tranh, văn hoá của vùng đất.
 => Qua đó tác giả thể hiện tình cảm, sự tự hào về quê hương, đất nước.

Hoạt động 3. LUYỆN TẬP (20 phút) 
* Dự kiến trả lời câu hỏi 7 phần suy ngẫm và phản hồi.
	Bài ca dao
	Từ ngữ, hình ảnh độc đáo
	Giải thích

	1
	Phồn hoa thứ nhất Long Thành/ Phố giăng mắc cửi, đường quanh bàn cờ
	Câu thơ gợi lên hình ảnh kinh thành Thăng Long đông đúc, nhộn nhịp, đường xá.

	2
	Sâu nhất là sông Bạch Đằng/ Ba lần giặc đến, ba lần giặc tan
	Thể hiện được vẻ đẹp và lòng tự hào về lịch sử quê hương.

	3
	Có đầm Thị Nại, có cù lao Xanh
	Điệp từ "có" thể hiện lòng tự hào về những cảnh đẹp quê hương gắn liền với lịch sử.

	4
	tôm sẵn bắt, trời sẵn ăn
	Hình ảnh thể hiện sự trù phú, giàu có của thiên nhiên ban tặng người dân Tháp Mười.



* Dự kiến trả lời câu hỏi 8 phần suy ngẫm và phản hồi.
- HS trình bày bài ca dao mình thích nhất và giải thích.
        VD: Em thích nhất là bài ca dao số 1, bài thơ đã thể hiện được vẻ đẹp phồn hoa đô thị của phố phường Hà Nội xưa. Đó chính là niềm tự hào về mảnh đất kinh thành, nơi hội tụ tinh hoa của đất nước, niềm tự hào của mỗi người dân Việt.

Hoạt động 4. VẬN DỤNG (20 phút) 
- GV cho HS xem đoạn video: NS Trần Mạnh Tuấn đeo khẩu trang thổi saxophone.
Link: https://youtu.be/hDE_x6YgKdg
[bookmark: _GoBack]- GV cho HS viết free writing: Tình yêu quê hương, đất nước được thể hiện theo rất nhiều cách khác nhau, Em hãy viết ra những suy nghĩ của bản thân mình. (10 phút).
